
Mẫu 02. Danh sách đề nghị thanh toán tiền lương đối với những ngày chưa được nghỉ phép 
năm 

BỘ QUỐC PHÒNG​
ĐƠN VỊ:………​

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
PHÊ DUYỆT 

Ngày….. tháng….. năm 20…. 
…..(1) 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN 
LƯƠNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGÀY CHƯA ĐƯỢC 

NGHỈ PHÉP NĂM 

  

(Đợt……. năm 20….) 

Đơn vị tính: Đồng 

Số 
TT 

Họ và tên Nhập ngũ Cấp bậc Chức vụ Số ngày 
được 
thanh 
toán 

Số tiền 
được 
thanh 
toán 

Ký nhận 

I Đơn vị…..             
1 Nguyễn Văn A             
2 Hoàng Văn B             
II Đơn vị….             
1 Nguyễn Văn C             
2 Hoàng Văn D             
  Tổng cộng             
  

Số tiền (bằng chữ):………………………………………………………………. 

  

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 

Ngày……. tháng….. năm 20….. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
  

Ghi chú: (1). Phê duyệt của Thủ trưởng cấp Lữ đoàn hoặc tương đương; hoặc của Chủ tài khoản 
cấp trực thuộc Bộ; hoặc Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. 


